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Câu 1. Cân bằng tổng thể và hiệu quả trong sản xuất 

Nguồn lực sản xuất của một quốc gia gồm 300 đơn vị lao động và 200 đơn vị vốn. Hiện 

tại quốc gia này đang sử dụng một nửa lao động và một nửa vốn để sản xuất hàng X, số 

nguồn lực còn lại dùng để sản xuất hàng Y. 

 Hàm sản xuất đối với hàng X: Qx =   lx
(1/2)

.kx
(1/2)

 

 Hàm sản xuất đối với hàng Y:  Qy =  ly
(2/3)

.ky
(1/3)

 

 

a. Theo cách phân bổ nguồn lực như trên, sản lượng hàng X, Y bằng bao nhiêu? 

b. Dùng hộp Edgeworth, anh/chị hãy vẽ những đường đồng lượng tương ứng với 

câu trả lời ở phần a. 

Hướng dẫn: Dùng các trục hoành để biểu thị cho đơn vị lao động và các trục tung cho 

đơn vị vốn. Gốc toạ độ của hàng X là góc dưới bên trái và gốc toạ độ của hàng Y là góc 

trên bên phải. 

 

c. Với cách phân bổ nguồn lực hiện tại, xã hội có đạt được hiệu quả Pareto trong 

sản xuất? Giải thích. Nếu câu trả lời của anh/chị là chưa thì để cải thiện Pareto 

cần tái phân bổ nguồn lực cho hai ngành theo hướng nào? 

d. Hãy điền đầy đủ vào bảng dưới đây.  

(Ứng với một mức lao động cho trước dành cho hàng X, dùng hộp Edgeworth, 

hãy xác định cách phân bổ tối ưu về vốn dành cho hàng X, và từ đó hãy tính 

sản lượng tối ưu cho mỗi loại hàng). 
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e. Dựa trên bảng tính ở phần d, anh/chị hãy vẽ đường giới hạn khả năng sản 

xuất(PPF).  
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Câu 2. Ngoại tác tiêu cực 

Một ngành sản xuất cạnh tranh có hàm số cung thị trường chính là chi phí biên tư nhân 

MPC = Q+20. Hàm số cầu thị trường chính là lợi ích biên xã hội MSB = -Q+120. Sản 

xuất của ngành gây ô nhiễm môi trường, chi phí ngoại tác biên tăng dần và phụ thuộc vào 

sản lượng sản xuất của ngành MEC = 0,5Q. Đơn vị tính của Q là triệu sản phẩm và đơn 

vị tính của MPC, MSB, MEC là ngàn đồng/sản phẩm. 

a. Nếu chính phủ không có bất kỳ sự can thiệp nào thì mức sản lượng và mức giá 

của ngành là bao nhiêu? 

b. Trên quan điểm hiệu quả xã hội, mức sản lượng của ngành nên là bao nhiêu? 

c. Trên một đồ thị có ghi chú rõ ràng, anh/chị hãy thể hiện tất cả thông tin của đề 

bài và kết quả tính toán trên đây. 

d. Tổn thất xã hội do ngoại tác tiêu cực gây ra là bao nhiêu?  

e. Nếu chính phủ đánh thuế đơn vị để ngành này sản xuất ở mức sản lượng đạt 

hiệu quả xã hội thì mức thuế ấy là bao nhiêu? 

 

Câu 3: Hàng hóa công cộng 

Giả sử, trên thị trường chỉ có ba người tiêu dùng là An, Bình và Minh. Mức sẵn lòng chi 

trả của mỗi người để mua hàng hóa X là khác nhau và được ước lượng bởi các đường cầu 

cá nhân dưới đây. 

 PA = -0,5QA + 12;   PB = -0,5QB + 10;  PM = -0,5QM + 14 

 X là hàng hóa công cộng và chi phí biên của sản xuất là MC= 15 

a. Anh/Chị hãy viết phương trình đường cầu thị trường (đường cầu tổng gộp) 

của hàng hóa X 

b. Mức cung ứng hàng hóa X đạt mục tiêu hiệu quả là bao nhiêu? 

c. Trên cùng một đồ thị, Anh/Chị hãy vẽ các đường cầu cá nhân, đường cầu thị 

trường, đường chi phí biên và chỉ ra mức cung hiệu quả. 

d. Nếu chính phủ cung ứng hàng hóa X miễn phí theo mức hiệu quả trên đây thì 

thặng dư tiêu dùng đạt được của mỗi người là bao nhiêu? 

e. Nếu chính phủ tính giá đối với hàng hóa công thì mức giá phân biệt áp dụng 

cho mỗi người một cách hợp lý là bao nhiêu? Mức giá cao nhất mà mỗi người 

có thể trả theo mức cung ứng hiệu quả là bao nhiêu? 

 


